
 

 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH HOÀN TIỀN 

CHO CHỦ THẺ EXIMBANK ONE WORLD MASTERCARD 

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 

1. Giải thích từ ngữ: 

- “Giá trị hoàn tiền” là khoản tiền hoàn lại được ghi có trực tiếp vào tài khoản thẻ tín dụng của 

Chủ thẻ chính dựa trên các giao dịch chi tiêu hợp lệ được quy định chi tiết trong bản “Điều 

khoản và Điều kiện Chương trình hoàn tiền cho Chủ thẻ Eximbank One World Mastercard” 

này (sau đây gọi tắt là “Điều khoản & Điều kiện” hay “Chương trình hoàn tiền”) 

- “Tỷ lệ hoàn tiền” là tỷ lệ phần trăm dùng để tính số tiền hoàn lại. 

- “Mã danh mục người bán (MCC- Merchant Category Code)” là mã bên bán hàng đăng ký 

với tổ chức thẻ quốc tế theo quy định. 

2. Đối tượng khách hàng: Khách hàng là chủ thẻ tín dụng One World Mastercard, bao gồm Chủ thẻ 

chính và Chủ thẻ phụ (sau đây gọi tắt là “Chủ thẻ” hay “Khách hàng”). 

3. Hình thức: Hoàn tiền cho khách hàng thực hiện giao dịch thẻ tín dụng One World Mastercard. 

4. Tỷ lệ hoàn tiền: 

- Giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại POS ở nước ngoài: 10% 

- Giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ trong nước:  

 Ăn uống: 5% (MCC áp dụng: 5812, 5813, 5814);  

 Du lịch, khách sạn: 3% (MCC áp dụng: Theo Phụ lục 2 đính kèm). 

5. Giá trị hoàn tiền mỗi tháng: 

- Số tiền hoàn = ∑(tỷ lệ hoàn tiền theo khu vực/loại hình giao dịch * số tiền chi tiêu từng giao 

dịch theo khu vực/loại hình giao dịch trong tháng) 

(Trong đó, tổng số tiền chi tiêu được ghi nhận trên hệ thống thẻ Eximbank từ ngày 1 đến ngày 

cuối cùng của tháng. Số tiền hoàn được Eximbank tính toán và tổng kết 01 lần trong tháng để 

xét hoàn tiền). 

- Số tiền hoàn tối thiểu (là số tiền tối thiểu Khách hàng phải đạt được trong tháng để nhận được 

tiền hoàn): 100,000 VNĐ/tháng. 

- Số tiền hoàn tối đa (là số tiền tối đa Khách hàng có thể được hoàn trong tháng): 1,000,000 

VNĐ/tháng. 

- Số tiền được hoàn sẽ được chuyển vào tài khoản thẻ tín dụng One World Mastercard của khách 

hàng. Số tiền hoàn thấp hơn Số tiền hoàn tối thiểu hoặc phần tiền hoàn vượt hơn Số tiền hoàn 

tối đa (không được hoàn trong tháng) sẽ không được tích lũy vào tháng tiếp theo. 

6. Nguyên tắc hoàn tiền: 

- Nếu thẻ được hoàn tiền không còn hoạt động và đã được Eximbank phát hành thay thế bởi một 

thẻ mới trước thời điểm xét hoàn tiền thì thẻ mới thay thế có quyền được nhận hoàn tiền (thẻ 

thay thế phải cùng loại sản phẩm và cùng thương hiệu, có hạng tương đương hoặc cao hơn). 

- Giao dịch thanh toán chi tiêu để xét tính hoàn tiền phải thỏa điều kiện mục 8 của Điều khoản 

& điều kiện này. 



 

 

- Thứ tự thời gian phát sinh giao dịch thanh toán chi tiêu là cơ sở để tính toán thứ tự giao dịch 

hoàn tiền với cách tính giá trị hoàn tiền nêu tại mục 8 của Điều khoản & Điều kiện này. 

7. Thời gian hoàn tiền: Vào ngày làm việc cuối cùng của tháng phát sinh giao dịch được hoàn tiền 

(đối với các giao dịch hợp lệ). 

8. Quy định giao dịch hoàn tiền: 

8.1. Giao dịch được hoàn tiền là những giao dịch thỏa mãn tất cả các điều kiện: 

- Là giao dịch sử dụng thẻ tín dụng One World Mastercard để phục vụ tiêu dùng cá nhân 

và gia đình; 

- Là giao dịch sử dụng thẻ Eximbank  One World Mastercard để thanh toán chi tiêu hàng 

hóa, dịch vụ tại đơn vị chấp nhận thẻ, qua các phương thức điện tử (Internet, Mail 

Order,…) được ghi nhận là thành công trên hệ thống thẻ của Eximbank và/hoặc của Tổ 

chức thẻ. Không áp dụng cho giao dịch rút/ ứng tiền mặt tại ATM/ POS. 

- Giao dịch thanh toán chi tiêu được hệ thống thẻ Eximbank ghi nhận là thành công và tổ 

chức thẻ đã hoàn thành thanh, quyết toán với Eximbank 

- Giao dịch thanh toán không được hệ thống thẻ Eximbank ghi nhận nhưng giao dịch đã 

được Tổ chức Thẻ hoàn thành thanh, quyết toán với Eximbank và Eximbank đã hạch toán 

ghi nợ tài khoản Chủ thẻ thành công. 

- Giao dịch thanh toán chi tiêu được hệ thống Eximbank ghi nhận là thành công nhưng số 

tiền ít hơn số tiền Tổ chức thẻ thanh, quyết toán với Eximbank và Eximbank đã hạch toán 

ghi nợ bổ sung tài khoản Chủ thẻ thành công. 

8.2. Giao dịch không được hoàn tiền là các giao dịch: 

- Giao dịch hủy/ hoàn trả tự động (void/reversal) do lỗi hệ thống, từ phía Khách hàng hoặc 

bên thứ ba hủy giao dịch; 

- Bất kỳ giao dịch nào mà Eximbank nghi vấn, cho rằng giao dịch thanh toán không đủ 

điều kiện hoàn tiền theo điểm 8.1 của Điều khoản & Điều kiện này bao gồm nhưng không 

giới hạn trong những trường hợp như sau: 

+ Khách hàng thực hiện các hành vi giao dịch thẻ có dấu hiệu gian lận, giả mạo, giao 

dịch thanh toán không phát sinh từ việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ (giao 

dịch khống tại Đơn vị chấp nhận thẻ…). 

+ Khách hàng thực hiện các giao dịch có tính chất đại lý, giao dịch trục lợi, giao dịch 

gian lận (Ví dụ: thanh toán thu hộ tiền điện/ vé máy bay/ cước viễn thông…). 

+ Các giao dịch thanh toán cho hoạt động kinh doanh, mục đích khác – không đúng bản 

chất tiêu dùng cá nhân hợp pháp. 

+ Các giao dịch thanh toán tại một số đơn vị chấp nhận thẻ (POS/mPOS)/Đối tác thuộc 

danh mục mà Eximbank đánh giá rằng có dấu hiệu trục lợi, gian lận dựa trên những 

bất thường về hành vi, tần suất, giá trị giao dịch chi tiêu của Khách hàng trong từng 

thời kỳ. 

+ Các giao dịch tại các MCC nằm trong danh sách loại trừ. 

+ Các giao dịch mà Eximbank xác định có sự cố hệ thống trong quá trình xử lý dữ liệu làm 



 

 

ảnh hưởng đến công tác xét điều kiện giao dịch thỏa điều kiện hoàn tiền theo quy định 

mục điểm 8.1 (bao gồm nhưng không giới hạn các lỗi sau: Giao dịch cấp phép và giao 

dịch ghi nợ về hệ thống có sự không đồng nhất, loại giao dịch phản ảnh về hệ thống 

Eximbank không đúng loại giao dịch thực tế mà Khách hàng thực hiện, …). 

+ Giao dịch không có mã MCC như giao dịch thanh toán qua mã QR, thanh toán hóa 

đơn qua Dịch vụ Ngân hàng điện tử/Ứng dụng Ngân hàng di động Edigi. 

+ Các trường hợp khác theo chính sách của Eximbank trong từng thời kỳ. 

8.3. Trong trường hợp Eximbank nghi ngờ dấu hiệu trục lợi, sử dụng thẻ sai mục đích, mua bán 

khống, không hợp pháp hoặc Eximbank cần thêm thông tin để xác minh/xác định giao dịch 

của Khách hàng theo quy định tại điểm 8.2 nêu trên: Eximbank có quyền yêu cầu và Chủ thẻ 

có trách nhiệm cung cấp hóa đơn, chứng từ liên quan đến giao dịch để chứng minh giao dịch 

của Chủ thẻ là giao dịch hợp pháp/hợp lệ theo đúng quy định của Pháp luật trước khi Eximbank 

hoàn tiền theo Điều khoản & Điều kiện này. 

8.4. Khách hàng bổ sung chứng từ/hóa đơn/tài liệu liên quan hợp lệ cho Eximbank theo điểm 8.3 

nêu trên trong vòng 05 (Năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo/yêu cầu của Eximbank 

tại bất kỳ địa điểm giao dịch của Eximbank và/hoặc hình thức khác được Eximbank triển khai 

từng thời kỳ. Trường hợp Khách hàng bổ sung chứng từ sau thời gian yêu cầu, giao dịch của 

Khách hàng sẽ được xử lý theo nội dung điểm 8.5 của Điều khoản & Điều kiện này. 

8.5. Eximbank có quyền từ chối hoàn tiền và/hoặc ghi nợ vào Tài khoản thanh toán của Khách hàng 

tại Eximbank và/hoặc thực hiện các biện pháp khác nhằm điều chỉnh/ thu hồi lại giá trị các giao 

dịch hoàn tiền của Khách hàng mà không cần báo trước đối với các trường hợp quy định tại 

điểm 8.2, 8.3, 8.4 của Điều khoản & Điều kiện này và/hoặc đối với các giao dịch đã được ghi 

có nhầm trong quá trình xét hoàn tiền. 

8.6. Toàn bộ giao dịch của Chủ thẻ phụ được tính cho Chủ thẻ chính, nếu thẻ phụ bị hủy thì Chủ 

thẻ chính vẫn được hưởng ưu đãi hoàn tiền từ các chi tiêu của thẻ phụ trước khi hủy thẻ và số 

tiền được hoàn chỉ được ghi có cho Chủ thẻ chính. 

8.7. Eximbank thu hồi tiền đã hoàn đối với các giao dịch hủy/hoàn trả tự động (void/reversal) do 

lỗi hệ thống, từ phía khách hàng hoặc bên thứ ba hủy giao dịch như sau: 

+ Trường hợp thông tin giao dịch hủy khớp với giao dịch Khách hàng đã thực hiện, Eximbank 

thu hồi toàn bộ số tiền đã hoàn trên giá trị giao dịch phát sinh ghi nhận trên hệ thống 

Eximbank. 

+ Các trường hợp còn lại, Eximbank thu hồi lại số tiền đã hoàn theo tỷ lệ 0.3% trên giá trị phát 

sinh. 

8.8. Đối với giao dịch chuyển đổi trả góp: không hoàn tiền cho các khoản trả góp hàng tháng và 

chỉ hoàn tiền cho những giao dịch gốc ban đầu theo tỷ lệ hoàn tiền quy định tại điểm 4 Điều 

khoản & Điều kiện này. 

9. Các quy định khác: 

9.1. Chủ thẻ có quyền khiếu nại về việc hoàn tiền (nếu có) trong vòng 30 (Ba mươi) ngày làm việc      

kể từ ngày nhận được tiền hoàn và/hoặc có kết quả thông báo hoàn tiền theo quy định tại điểm 

7 của Điều khoản & Điều kiện này. Hết thời gian khiếu nại trên, Chủ thẻ được coi là đồng ý 

với kết quả Chương trình hoàn tiền của Eximbank. 



 

 

9.2. Eximbank không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp bên bán hàng/đơn vị chấp nhận 

thẻ/đối tác có MCC bị lỗi và/hoặc không đúng với các loại hình kinh doanh của mình, dẫn đến 

Khách hàng thanh toán sẽ không được hoàn tiền theo tỷ lệ tương ứng trên. Tổ chức thẻ và/hoặc 

bên bán hàng/đơn vị chấp nhận thẻ/đối tác có thể thay đổi MCC đăng ký với tổ chức thẻ mà 

không cần báo trước. Theo đó, Eximbank có quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế những 

MCC nằm trong danh sách loại trừ (Phụ lục đính kèm) mà không cần thông báo trước. 

9.3. Eximbank theo quyết định của mình có thể thu hồi hoặc hủy bỏ bất cứ khoản tiền hoàn nếu giao 

dịch thanh toán chi tiêu của Chủ thẻ được cho là không thỏa mãn điều kiện Chương trình hoàn 

tiền. Eximbank có quyền quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch thẻ hợp 

lệ/Thẻ hợp lệ và thực hiện các thủ tục liên quan đến xem xét hoàn tiền. 

9.4. Eximbank có quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc chấm dứt Điều khoản & Điều kiện này vào bất 

cứ thời điểm nào bằng cách công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Eximbank 

(www.eximbank.com.vn) hoặc theo hình thức phù hợp do Eximbank quyết định. Những giao 

dịch chi tiêu phù hợp với Chương trình hoàn tiền thực hiện trước thời điểm thay đổi hoặc chấm 

dứt có hiệu lực vẫn được điều chỉnh theo nội dung Chương trình hoàn tiền này. Bản Điều 

khoản & Điều kiện thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày ghi trong thông báo của Eximbank. Nếu 

Khách hàng không đồng ý với bất kỳ sự thay đổi nào của Điều khoản & Điều kiện thay đổi, 

Khách hàng có quyền đề nghị Eximbank về việc chấm dứt tham gia Chương trình hoàn tiền 

trước thời điểm Bản Điều khoản & Điều kiện thay đổi có hiệu lực áp dụng. Trường hợp Khách 

hàng không chấm dứt tham gia Chương trình hoàn tiền trong thời hạn này, Khách hàng được 

xem là đã chấp nhận Bản Điều khoản & Điều kiện thay đổi. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng 

thẻ sau thời điểm Bản Điều khoản & Điều kiện thay đổi có hiệu lực là bằng chứng sau cùng 

cho việc Khách hàng đã chấp nhận chịu sự ràng buộc bởi Điều khoản & Điều kiện thay đổi 

này. 

9.5. Nếu thẻ của Chủ thẻ chính bị chấm dứt vì bất cứ lý do nào vào bất kỳ thời điểm nào, kể cả chấm 

dứt bởi Chủ thẻ chính hay bởi Eximbank, thì Chủ thẻ chính và các Chủ thẻ phụ sẽ ngay lập 

tức không được xem xét tham gia Chương trình hoàn tiền, và số tiền hoàn chưa được ghi có 

sẽ tự động bị hủy bỏ. 

9.6. Những dữ liệu và tất cả các thông tin của Eximbank liên quan đến Chương trình hoàn tiền bao 

gồm và ràng buộc tất cả Chủ thẻ. Eximbank được quyền không chịu trách nhiệm (với bất kỳ 

lý do nào và bất kỳ khi nào) về việc ngưng việc tích lũy số tiền được hoàn, chỉnh sửa lỗi khi 

tính toán số tiền được hoàn, hoặc thay đổi cách tính toán giá trị hoàn tiền. 

9.7. Eximbank, những công ty liên kết của Eximbank, Giám đốc, nhân viên và người đại diện tương 

ứng của Eximbank và những công ty liên kết này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất 

mát, thiệt hại nào (không chỉ bao gồm những tổn thất hoặc những tổn thất có nguyên nhân khác) 

hoặc bất kỳ tai nạn cá nhân nào xảy ra từ việc tham gia vào Chương trình hoàn tiền hoặc do 

việc tiếp nhận hoặc sử dụng khoản hoàn tiền ngoại trừ những trách nhiệm được luật pháp quy 

định. 

9.8. Eximbank có toàn quyền ngừng/chấm dứt Chương trình hoàn tiền theo thông báo của 

Eximbank. 

9.9. Chủ thẻ có trách nhiệm lưu lại các chứng từ, hóa đơn giao dịch và phải cung cấp đầy đủ cho 

Eximbank khi có yêu cầu. Số tiền trên hóa đơn mua hàng phải khớp đúng với số tiền trên hóa 

đơn thanh toán thẻ. 

http://www.eximbank.com.vn/


 

 

9.10. Bằng việc tham gia Chương trình hoàn tiền này, Chủ thẻ thừa nhận đã biết và chấp nhận 

tất cả các điều kiện, điều khoản của Chương trình hoàn tiền này; các điều chỉnh (nếu có); tất 

cả các điều khoản trong Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng của Eximbank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC LOẠI HÌNH GIAO DỊCH LOẠI TRỪ 

 

STT 
Loại hình giao 

dịch (MCC) 
Đơn vị chấp nhận thẻ có mã hạng mục hàng hóa sau 

1 4812 
Telecommunication equipment 

including telephone sales 
Thiết bị viễn thông, bao gồm điện thoại 

2 4814 

Telecommunication Services 

including but not limited to 

prepaid phone services and 

recurring phone services 

Thanh toán hóa đơn/Dịch vụ 

viễn thông 

3 4816 
Computer network/information 

services 
Mạng máy tính/ Dịch vụ thông tin 

4 4829 Wire transfer money orders 
Dịch vụ/ Lệnh chuyển tiền bằng điện 

tài khoản 

5 4899 
Cable, Satellite, and Other Pay 

Television and Radio Services 

Các giao dịch thanh toán hóa đơn/dịch 

vụ (truyền hình cáp, vệ tinh hoặc 

phương thức thanh toán khác và dịch 

vụ sóng) 

6 4900 
Utilities—electric, gas, heating 

oil, sanitary, water 

Thanh toán hóa đơn (thiết bị, điện, 

nước, ga) 

7 5094 
Precious stones and metals, 

watches and jewelry 
Đá và kim loại quý, đồng hồ, trang sức 

8 5172 
Petroleum and petroleum 

products 
Xăng dầu và sản phẩm xăng dầu 

9 5271 Mobile home dealers Kinh doanh nhà di động 

10 5541 
Service stations with or without 

ancillary service 

Trạm dịch vụ có hoặc không có dịch vụ 

phụ trợ 

11 5735 Record shops 
Cửa hàng thu âm/dịch vụ liên 

quan Itunes 

12 5944 
Clock, jewelry, watch, and 

silverware store 
Cửa hàng trang sức 

13 5945 Game, toy, and hobby shops Cửa hàng game, đồ chơi 

14 5960 
Direct marketing-insurance 

services 

Các loại hình quảng cáo 

15 5962 
Direct marketing—travel-related 

arrangement services 

16 5964 
Direct marketing-catalog 

merchants 

17 5965 
Direct marketing-combination 

catalog/retail merch. 

18 5966 
Direct marketing-outbound 

telemarketing merchants 



 

 

19 5967 
Direct marketing-inbound 

telemarketing merchants 

20 5968 
Direct marketing-

continuity/subscription merchants 

21 5969 

Direct Marketing—Other Direct 

Marketers—not elsewhere 

classified 

22 5983 
Fuel dealers—coal, fuel oil, 

liquefied petroleum, wood 
Cửa hàng cung cấp nhiên liệu 

23 5999 
Miscellaneous and specialty retail 

stores 

Đại lý phân phối kinh doanh 

hàng hóa 

24 6010 
Manual cash disbursements-

customer financial institution 

Liên quan đến loại hình ứng tiền 

mặt/dịch vụ tài chính 

25 6011 
Automated cash disbursements-

customer financial institution 

Liên quan đến loại hình ứng tiền 

mặt/dịch vụ tài chính 

26 6012 
Merchandise and services--

customer financial institution 

Liên quan đến loại hình ứng tiền 

mặt/dịch vụ tài chính 

27 6050 
Quasi cash - customer financial 

institution 
Các hình thức ứng tiền mặt 

28 6051 

Non - Financial Institution - 

foreign currency, money orders, 

travelers’ cheques 

Loại hình dịch vụ phi tài chính – Ngoại 

tệ, lệnh chi tiền, chi 

phiếu của người du lịch 

29 6211 Securities-brokers/dealers Môi giới chứng khoán 

30 6300 
Insurance sales,underwriting,and 

premiums 
Bán bảo hiểm, bảo lãnh 

31 6513 
Real estate agents and 

managers—rentals 

Môi giới bất động sản và cho 

thuê 

32 6536 Moneysend - intracountry 

Các lệnh chuyển tiền 33 6537 Moneysend - intercountry 

34 6538 Moneysend funding 

35 7311 Advertising services Dịch vụ quảng cáo 

36 7399 
Business services-not elsewhere 

classified 

Dịch vụ về doanh nghiệp, 

quảng cáo Google 

37 7631 
Clock, jewelry, and watch repair 

shops 
Cửa hàng sửa chữa điện tử 

38 7801 
Internet gambling (u.s. region 

only) 
Cá độ/đánh cược trực tuyến 

39 7802 
Government – Licensed 

Horse/Dog racing 
Các loại hình đua ngựa/đua chó 

40 7995 Betting including lottery tickets, Cá độ/đánh cược, game casino 



 

 

casino gaming chips, off-track 

betting and wagers at race tracks 

41 7999 
Recreation Services—not 

elsewhere classified 
Dịch vụ giải trí 

42 8999 
Professional services-not 

elsewhere classified 

Các loại hình dịch vụ mang 

tính chất chuyên nghiệp 

43 9754 
Gambling - Horse racing/Dog 

racing 

Các loại hình đua ngựa/đua 

chó 

- Các loại hình giao dịch liên quan đến thanh toán facebook/Googles, Itunes và chạy quảng cáo 

- Các giao dịch nạp tiền (top up) vào ví điện tử 

Ghi chú: Eximbank có quyền bổ sung và thay thế những MCC này mà không cần thông báo trước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÁC MCC THUỘC LĨNH VỰC DU LỊCH, KHÁCH SẠN 

 

STT 

Loại 

hình 

giao 

dịch 

(MCC) 

Đơn vị chấp nhận thẻ có mã hạng mục hàng hóa sau 

1 3501 HOLIDAY INNS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

2 3502 BEST WESTERN HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

3 3503 SHERATON Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

4 3504 HILTON HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

5 3505 FORTE HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

6 3506 GOLDEN TULIP HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

7 3507 FRIENDSHIP INNS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

8 3508 QUALITY INNS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

9 3509 MARRIOTT Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

10 3510 DAYS INNS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

11 3511 ARABELLA HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

12 3531 
KAUAI COCONUT BEACH 

RESORT 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

13 3532 ROYAL KONA RESORT Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

14 3533 HOTEL IBIS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

15 3534 SOUTHERN PACIFIC HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

16 3535 HILTON INTERNATIONALS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

17 3536 AMFAC HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

18 3537 ANA HOTEL Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

19 3538 CONCORDE HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

20 3539 SUMMERFIELD SUITES HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

21 3540 IBEROTEL HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

22 3541 HOTEL OKURA Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

23 3542 ROYAL HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

24 3543 FOUR SEASONS HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

25 3544 CIGA HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

26 3545 SHANGRI-LA INTERNATIONAL Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

27 3546 HOTEL SIERRA Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

28 3548 HOTELES MELIA Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

29 3549 AUBERGE DES GOVERNEURS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 



 

 

30 3550 REGAL 8 INNS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

31 3551 MIRAGE HOTEL AND CASINO Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

32 3552 COAST HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

33 3553 PARK INNS INTERNATIONAL Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

34 3554 PINEHURST RESORT Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

35 3555 
TREASURE ISLAND HOTEL AND 

CASINO 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

36 3556 BARTON CREEK RESORT Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

37 3557 
MANHATTAN EAST SUITE 

HOTELS 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

38 3558 
JOLLY HOTELS 3559 

CANDLEWOOD SUITES 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

39 3560 ALADDIN RESORT AND CASINO Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

40 3561 GOLDEN NUGGET Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

41 3562 COMFORT INNS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

42 3563 JOURNEY’S END MOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

43 3564 
SAM’S TOWN HOTEL AND 

CASINO 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

44 3565 RELAX INNS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

45 3566 GARDEN PLACE HOTEL Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

46 3567 SOHO GRAND HOTEL Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

47 3568 LADBROKE HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

48 3569 TRIBECA GRAND HOTEL Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

49 3570 FORUM HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

50 3571 GRAND WAILEA RESORT Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

51 3572 MIYAKO HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

52 3573 SANDMAN HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

53 3574 VENTURE INNS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

54 3575 VAGABOND HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

55 3576 LA QUINTA RESORT Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

56 3577 MANDARIN ORIENTAL HOTEL Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

57 3578 FRANKENMUTH BAVARIAN Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

58 3579 HOTEL MERCURE Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

59 3580 HOTEL DEL CORONADO Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

60 3581 DELTA HOTEL Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

61 3582 
CALIFORNIA HOTEL AND 

CASINO 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 



 

 

62 3583 RADISSON BLU Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

63 3584 
PRINCESS HOTELS 

INTERNATIONAL 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

64 3585 HUNGAR HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

65 3586 SOKOS HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

66 3587 DORAL HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

67 3588 HELMSLEY HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

68 3589 DORAL GOLF RESORT Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

69 3590 FAIRMONT HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

70 3591 SONESTA HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

71 3592 OMNI HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

72 3593 CUNARD HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

73 3594 ARIZONA BILTMORE Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

74 3595 HOSPITALITY INNS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

75 3596 WYNN LAS VEGAS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

76 3597 
RIVERSIDE RESORT HOTEL AND 

CASINO 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

77 3598 
REGENT INTERNATIONAL 

HOTELS 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

78 3599 PANNONIA HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

79 3600 
SADDLEBROOK RESORT 

TAMPA 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

80 3601 TRADEWINDS RESORTS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

81 3602 HUDSON HOTEL Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

82 3603 NOAH’S HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

83 3604 HILTON GARDEN INN Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

84 3607 FONTAINEBLEAU RESORTS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

85 3608 GAYLORD OPRYLAND Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

86 3609 GAYLORD PALMS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

87 3612 MOEVENPICK HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

88 3613 MICROTEL INNS & SUITES Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

89 3614 AMERICINN Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

90 3615 TRAVELODGE Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

91 3617 AMERICA’S BEST VALUE INN Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

92 3618 GREAT WOLF Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

93 3619 ALOFT Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

94 3620 BINION’S HORSESHOE CLUB Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 



 

 

95 3621 EXTENDED STAY Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

96 3622 MERLIN HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

97 3623 DORINT HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

98 3624 
LADY LUCK HOTEL AND 

CASINO 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

99 3625 HOTEL UNIVERSALE Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

100 3626 STUDIO PLUS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

101 3627 EXTENDED STAY AMERICA Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

102 3628 
EXCALIBUR HOTEL AND 

CASINO 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

103 3629 DAN HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

104 3630 TOKYU HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

105 3631 SLEEP INN Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

106 3632 THE PHOENICIAN Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

107 3633 RANK HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

108 3634 SWISSOTEL Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

109 3635 RESO HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

110 3636 SAROVA HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

111 3637 RAMADA INNS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

112 3638 HOWARD JOHNSON Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

113 3639 MOUNT CHARLOTTE THISTLE Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

114 3640 HYATT HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

115 3641 SOFITEL HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

116 3642 NOVOTEL HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

117 3643 STEIGENBERGER HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

118 3644 ECONO LODGES Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

119 3645 QUEENS MOAT HOUSES Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

120 3646 SWALLOW HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

121 3647 HUSA HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

122 3648 DE VERE HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

123 3649 RADISSON HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

124 3650 RED ROOF INNS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

125 3651 IMPERIAL LONDON HOTEL Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

126 3652 EMBASSY HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

127 3653 PENTA HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

128 3654 LOEWS HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 



 

 

129 3655 SCANDIC HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

130 3656 SARA HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

131 3657 OBEROI HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

132 3658 NEW OTANI HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

133 3659 TAJ HOTELS INTERNATIONAL Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

134 3660 KNIGHTS INNS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

135 3661 METROPOLE HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

136 3662 
CIRCUS CIRCUS HOTEL AND 

CASINO 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

137 3663 HOTELES EL PRESIDENTE Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

138 3664 FLAG INN 3665 HAMPTON INNS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

139 3666 STAKIS HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

140 3667 LUXOR HOTEL AND CASINO Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

141 3668 MARITIM HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

142 3669 
ELDORADO HOTEL AND 

CASINO 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

143 3670 ARCADE HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

144 3671 ARCTIA HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

145 3672 CAMPANILE HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

146 3673 IBUSZ HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

147 3674 RANTASIPI HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

148 3675 INTERHOTEL CEDOK Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

149 3676 
MONTE CARLO HOTEL AND 

CASINO 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

150 3677 CLIMAT DE FRANCE HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

151 3678 CUMULUS HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

152 3679 
SILVER LEGACY HOTEL AND 

CASINO 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

153 3680 HOTEIS OTHAN Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

154 3681 ADAMS MARK HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

155 3682 SAHARA HOTEL AND CASINO Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

156 3683 BRADBURY SUITES Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

157 3684 BUDGET HOST INNS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

158 3685 BUDGETEL INNS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

159 3686 SUSSE CHALET Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

160 3687 CLARION HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

161 3688 COMPRI HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 



 

 

162 3689 CONSORT HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

163 3690 COURTYARD BY MARRIOTT Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

164 3691 DILLON INNS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

165 3692 DOUBLETREE HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

166 3693 DRURY INNS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

167 3694 ECONOMY INNS OF AMERICA Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

168 3695 EMBASSY SUITES Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

169 3696 EXEL INNS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

170 3697 FAIRFIELD HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

171 3698 HARLEY HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

172 3699 MIDWAY MOTOR LODGE Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

173 3700 
MOTEL 6 3701 LA MANSION DEL 

RIO 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

174 3702 THE REGISTRY HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

175 3703 RESIDENCE INNS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

176 3704 ROYCE HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

177 3705 SANDMAN INNS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

178 3706 SHILO INNS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

179 3707 SHONEY’S INNS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

180 3708 
VIRGIN RIVER HOTEL AND 

CASINO 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

181 3709 SUPER 8 MOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

182 3710 THE RITZ-CARLTON Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

183 3711 FLAG INNS (AUSTRALIA) Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

184 3712 
BUFFALO BILL’S HOTEL AND 

CASINO 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

185 3713 QUALITY PACIFIC HOTEL Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

186 3714 
FOUR SEASONS HOTEL 

(AUSTRALIA) 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

187 371 5 FAIRFIELD INN Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

188 3716 CARLTON HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

189 3717 CITY LODGE HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

190 3718 KAROS HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

191 3719 PROTEA HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

192 3720 SOUTHERN SUN HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

193 3721 HILTON CONRAD Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

194 3722 WYNDHAM Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 



 

 

195 3723 RICA HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

196 3724 INTER NOR HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

197 3725 SEA PINES RESORT Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

198 3726 RIO SUITES Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

199 3727 BROADMOOR HOTEL Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

200 3728 BALLY’S HOTEL AND CASINO Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

201 3729 JOHN ASCUAGA’S NUGGET Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

202 3730 MGM GRAND HOTEL Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

203 3731 
HARRAH’S HOTELS AND 

CASINOS 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

204 3732 OPRYLAND HOTEL Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

205 3734 HARVEY/BRISTOL HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

206 3735 MASTERS ECONOMY INNS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

207 3736 
COLORADO 

BELLE/EDGEWATER RESORT 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

208 3737 RIVIERA HOTEL AND CASINO Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

209 3738 TROPICANA RESORT & CASINO Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

210 3739 WOODSIDE HOTELS & RESORTS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

211 3740 TOWNEPLACE SUITES Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

212 3741 MILLENNIUM HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

213 3742 CLUB MED Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

214 3743 BILTMORE HOTEL & SUITES Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

215 3744 CAREFREE RESORTS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

216 3745 ST. REGIS HOTEL Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

217 3746 THE ELIOT HOTEL Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

218 3747 CLUBCORP/CLUBRESORTS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

219 3748 WELLESLEY INNS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

220 3749 THE BEVERLY HILLS HOTEL Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

221 3750 CROWNE PLAZA HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

222 3751 HOMEWOOD SUITES Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

223 3752 PEABODY HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

224 3753 GREENBRIAR RESORTS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

225 3754 AMELIA ISLAND PLANTATION Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

226 3755 THE HOMESTEAD Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

227 3756 TOYOKO INN Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

228 3757 CANYON RANCH Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 



 

 

229 3758 
KAHALA MANDARIN ORIENTAL 

HOTEL 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

230 3759 THE ORCHID AT MAUNA LANI Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

231 3760 
HALEKULANI HOTEL/WAIKIKI 

PARC 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

232 3761 
PRIMADONNA HOTEL AND 

CASINO 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

233 3762 
WHISKEY PETE’S HOTEL AND 

CASINO 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

234 3763 
CHATEAU ELAN WINERY AND 

RESORT 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

235 3764 
BEAU RIVAGE HOTEL AND 

CASINO 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

236 3765 BELLAGIO Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

237 3766 FREMONT HOTEL AND CASINO Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

238 3767 
MAIN STREET STATION HOTEL 

AND CASINO 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

239 3768 
SILVER STAR HOTEL AND 

CASINO 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

240 3769 
STRATOSPHERE HOTEL AND 

CASINO 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

241 3770 SPRINGHILL SUITES Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

242 3771 CAESAR’S HOTEL AND CASINO Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

243 3772 NEMACOLIN WOODLANDS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

244 3773 
THE VENETIAN RESORT HOTEL 

CASINO 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

245 3774 
NEW YORK-NEW YORK HOTEL 

AND CASINO 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

246 3775 SANDS RESORT Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

247 3776 
NEVELE GRAND RESORT AND 

COUNTRY CLUB 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

248 3777 MANDALAY BAY RESORT Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

249 3778 FOUR POINTS HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

250 3779 W HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

251 3780 DISNEY RESORTS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

252 3781 
PATRICIA GRAND RESORT 

HOTELS 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

253 3782 ROSEN HOTELS AND RESORTS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

254 3783 
TOWN AND COUNTRY RESORT 

& CONVENTION CENTER 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 



 

 

255 3784 FIRST HOSPITALITY HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

256 3785 
OUTRIGGER HOTELS AND 

RESORTS 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

257 3786 OHANA HOTELS OF HAWAII Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

258 3787 CARIBE ROYALE RESORTS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

259 3788 ALA MOANA HOTEL Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

260 3789 SMUGGLER’S NOTCH RESORT Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

261 3790 RAFFLES HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

262 3791 STAYBRIDGE SUITES Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

263 3792 CLARIDGE CASINO HOTEL Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

264 3793 FLAMINGO HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

265 3794 GRAND CASINO HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

266 3795 PARIS LAS VEGAS HOTEL Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

267 3796 PEPPERMILL HOTEL CASINO Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

268 3797 
ATLANTIC CITY HILTON 

RESORTS 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

269 3798 EMBASSY VACATION RESORT Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

270 3799 HALE KOA HOTEL Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

271 3800 HOMESTEAD SUITES Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

272 3801 
WILDERNESS HOTEL AND 

RESORT 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

273 3802 THE PALACE HOTEL Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

274 3807 ELEMENT Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

275 3808 LXR Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

276 3811 PREMIER INN Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

277 3812 HYATT PLACE Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

278 3813 HOTEL INDIGO Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

279 3814 THE ROOSEVELT HOTEL NY Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

280 3815 
NICKELODEON FAMILY SUITES 

BY HOLIDAY INN 

Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

281 3816 HOME2SUITES Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

282 3818 MAINSTAY SUITES Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

283 3819 OXFORD SUITES Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

284 3820 JUMEIRAH ESSEX HOUSE Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

285 3821 CARIBE ROYALE Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

286 3822 CROSSLAND Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

287 3823 GRAND SIERRA RESORT Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 



 

 

288 3824 ARIA Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

289 3825 VDARA Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

290 3826 AUTOGRAPH Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

291 3827 GALT HOUSE Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

292 3828 COSMOPOLITAN OF LAS VEGAS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

293 3829 COUNTRY INN BY RADISSON Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

294 3830 PARK PLAZA HOTEL Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

295 3831 WALDORF Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

296 3832 CURIO HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

297 3833 CANOPY Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

298 3834 BAYMONT INN & SUITES Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

299 3835 DOLCE HOTELS AND RESORTS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

300 3836 HAWTHORN BY WYNDHAM Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

301 3837 HOSHINO RESORTS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

302 3838 KIMPTON HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

303 3839 KYORITSU HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

304 3840 RIO HOTELS Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

305 4722 Travel Agencies and Tour Operators Đại lý du lịch và công ty lữ hành 

306 7011 Lodging - Hotels, Motels, and Resorts Khách sạn, Nhà nghỉ, Khu nghỉ dưỡng 

Ghi chú: Eximbank có quyền bổ sung và thay thế những MCC này mà không cần thông báo trước. 

 


